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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Dịch vụ: Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen giống cây trồng, giống vật nuôi
Tên sản phẩm: Bảo tồn, nuôi giữ giống gốc thủy sản truyền thống, bản địa


PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
- Định mức Kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng đối với hoạt động Bảo tồn, nuôi giữ giống gốc thủy sản truyền thống, bản địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Làm cơ sở cho việc tính toán, xây dựng đơn giá sản phẩm, giá dịch vụ sự nghiệp công, dự toán, kiểm tra, nghiệm thu và đánh giá chất lượng sản phẩm.
 - Định mức kinh tế - kỹ thuật là cơ sở cho việc theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật, năng suất, báo cáo tiến bộ hàng năm, định kỳ về thực hiện công tác sản xuất, Bảo tồn, nuôi giữ giống gốc thủy sản truyền thống, bản địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
2. Đối tượng áp dụng:
 Định mức này áp dụng cho Sở Nông nghiệp & Môi trường cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu (gọi tắt là cơ quan đặt hàng), UBND các xã, phường, các đơn vị Sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Căn cứ xây dựng định mức Kinh tế - kỹ thuật
- Luật thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 hướng dẫn Luật Thủy sản năm 2017;
- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
 - Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 10/4/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
 - Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 về dẫn Luật Thủy sản năm 2017;
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9586:2014 về cá nước ngọt - yêu cầu kỹ thuật;
- Thông tư 05/2020/TT-BNNPTNT, ngày 16/3/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản; QCVN 02- 33-1:2020/BNNPTNT;
- Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT, ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNTquy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ nông nghiệp & PTNT quản lý;
- Quyết định 3515/QĐ-BNN-TCTS ngày 07/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt danh mục giống gốc giống thủy sản;
- Quyết định số 5037/QĐ-BNN-TCTS ngày 04/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế.
- Kỹ thuật đối với giống gốc giống thủy sản. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN, ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khuyến nông Trung ương.
4. Quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ:
Bước 1: Chăm sóc, nuôi vỗ đàn cá giống gốc theo quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn dịch bệnh.
Bước 2: Tiến hành phối giống cho đàn cá theo mùa vụ, sản xuất cá bột, cá hương, cá giống đảm bảo các chỉ tiêu năng suất sinh sản.
Bước 3: Chăm sóc nuôi dưỡng, chọn lọc đàn cá bột, cá hương, cá giống đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật cung ứng cho người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
5. Trong quá trình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các quy định mới phát sinh trung tâm báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
PHẦN II: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
Tên sản phẩm, dịch vụ: Bảo tồn, nuôi giữ giống gốc thủy sản truyền thống, bản địa.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
	STT
	Định mức lao động
	Đơn vị tính
	Định mức (công/năm)
	Căn cứ pháp lý

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	
	Cá Lăng Chấm
	Cá Chạch Sông
	Cá Chiên
	Cá Bỗng
	Cá Chép 
	

	1
	Lao động kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
Phụ lục I, Mục IV, định mức lao động, Quyết định 5037/QĐ-BNN-
TCTS ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT

	-
	Cho 100 kg cá bố mẹ
	Công
	145
	145
	145
	145
	145
	

	-
	Cho 1 vạn cá giống
	
	60
	45
	45
	53
	12
	

	2
	Lao động phổ thông
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Cho 100 kg cá bố mẹ
	
	110
	95
	95
	55
	80
	

	-
	Cho 1 vạn cá giống
	
	120
	15
	15
	90
	15
	




             II. ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Định mức máy móc, thiết bị
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	Cá Lăng Chấm
	Cá Chạch Sông
	Cá Chiên
	Cá Bỗng
	Cá Chép
	

	1
	Định mức ao, bể
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục I, Mục V, VI, định mức ao bể, ĐM khác tại Quyết định 5037/QĐ-BNN-
TCTS ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT

	1.1
	Mật độ nuôi cá bố mẹ
	con/100m2
	9-11
	10-20
	10-12
	17-28
	10-15
	

	1.2
	Mật độ ương cá bột trong bể/giai
	con/m3
	2.000-2.600
	12.000-16.000
	3.000
	1.000
	100-150
	

	1.3
	Mật độ ương cá hương trong ao
	con/m3
	30-50
	
	
	20
	10-15
	

	1.4
	Mật độ ương cá hương trong bể
	con/m2
	400
	350-500
	600
	
	
	

	2
	Định mức máy móc, thiết bị
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Vật rẻ tiền mau hỏng (so với chi phí thức ăn)
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	

	2.2
	Khấu hao, sữa chữa thường xuyên (so với chi phí thức ăn)
	%
	15
	15
	15
	15
	15
	

	2.3
	Máy bơm nước
	Bộ/02 ha
	01-02
	Mục 71,72,81 Phụ lục III. Quyết định
726/QĐ-BNN-KN, ngày 24/02/2022; Căn cứ theo thực tế sản xuất;

	2.4
	Hệ thống máy quạt nước
	Bộ/02 ha
	01-02
	

	2.5
	Hệ thống sục khí
	Bộ/02 ha
	01-02
	




III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, NĂNG LƯỢNG, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

	
STT
	
Tên vật tư
	

Đơn vị 
tính
	Định mức vật tư sử dụng
	Tỷ lệ thu hồi, tiêu hao
	
Căn cứ pháp lý


	
	
	
	
	Tỷ lệ
% thu hồi
	Tiêu hao (%)
	

	
	
	
	Cá Lăng Chấm 
	Cá Chạch Sông
	Cá Chiên
	Cá Bỗng
	Cá Chép
	
	
	

	
	Định mức thức ăn

	1.1
	Thức ăn cho cá bố mẹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục I, Mục II, định mức thức ăn tại Quyết định 5037/QĐ-BNN-
TCTS ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT

	a
	Thức ăn công nghiệp 
 > 40% Protein)
	% Khối lượng cá/ngày
	
	
	
	1
	3-5
	0
	100
	

	b
	Thức ăn tươi sống
	
	8-10
	3-5
	3-5
	
	
	0
	100
	

	1.2
	Thức ăn cho cá bột
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Động vật phù du
	Kg/vạn cá
	10
	
	
	15
	
	0
	100
	

	-
	Trùn chỉ
	
	30
	15-20
	15-20
	
	
	0
	100
	

	-
	Thức ăn chế biến
	
	
	
	
	
	0,5-0,6
	0
	100
	

	1.3
	Thức ăn cho cá hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Trùn chỉ
	Kg/vạn cá
	30
	10-15
	10-15
	15
	
	0
	100
	

	-
	Thức ăn tươi sống
	
	50
	
	
	
	
	0
	100
	

	-
	Thức ăn công nghiệp 
( > 35% Protein)
	% Khối lượng cá/ngày
	
	5
	5
	10-15
	10-15
	0
	100
	

	2
	Định mức kích dục tố, hóa chất, phân bón và thuốc chữa bệnh

	2.1
	Kích dục tố
	
	
	
	
	
	
	
	
	








Phụ lục I, Mục III, định mức thức ăn tại Quyết định 5037/QĐ-BNN-
TCTS ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT

	a
	LRHa
	µg/1kg cá bố mẹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Cá đực
	
	5-7
	
	9
	30
	10-15
	0
	100
	

	-
	Cá cái
	
	15-20
	
	35
	60
	30-35
	0
	100
	

	b
	Domperidon
	

Mg/1kg cá bố mẹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Cá đực
	
	2
	
	3
	2,5
	3-5
	0
	100
	

	-
	Cá cái
	
	6
	
	9
	5
	10-15
	0
	100
	

	c
	HCG
	

UI/kg cá bố mẹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Cá đực
	
	
	200
	
	
	
	0
	100
	

	-
	Cá cái
	
	
	600
	
	
	
	0
	100
	

	d
	Não thùy thể
	

Mg/kg cá bố mẹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Cá đực
	
	
	10
	
	
	
	0
	100
	

	-
	Cá cái
	
	
	30
	
	
	
	0
	100
	

	2.2
	Hóa chất, phân bón
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục I, Mục III tại Quyết định 5037/QĐ-BNN-
TCTS ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT

	-
	Khử trùng ao nuôi
	Kg hoặc lít/m2
	0,01
	
	
	0,01
	0,1
	0
	100
	

	-
	Khử trùng bể nuôi
	Kg hoặc lít/m2
	0,1
	0,1
	0,1
	
	
	0
	100
	

	-
	Phân bón gây nuôi thức ăn tươi sống
	Lít/m3
	0,1
	
	
	
	
	0
	100
	

	2.3
	Thuốc chữa bệnh (so với chi phí thức ăn)
	%
	3-5
	3-5
	3-5
	3-4
	3-5
	0
	100
	

	2.4
	Vôi bột
	Kg
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	Theo thực tế

	3
	Định mức năng lượng, nhiên liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Điện
	Kw
	
	
	
	
	
	
	
	Phụ lục I, Mục VI, định mức khác tại Quyết định 5037/QĐ-BNN-
TCTS ngày 04/12/2017 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT

	-
	Cho 100kg cá bố mẹ
	
	3.100
	3.100
	3.100
	3.100
	2.000
	0
	100
	

	-
	Cho 1 vạn cá giống
	
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	600
	0
	100
	

	3.2
	Xăng, dầu
	lít
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Cho 100kg cá bố mẹ
	
	25
	25
	25
	25
	25
	0
	100
	

	-
	Cho 1 vạn cá giống
	
	25
	25
	25
	25
	25
	0
	100
	


 IV. ĐỊNH MỨC KHÁC
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	
Định mức
	
Ghi chú

	1
	Chi khác (công tác phí, làm thêm giờ, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, thông tin liên lạc…..
	Ngày công/năm

	Công/100 kg cá bố mẹ x số kg các nuôi giữ
	Định mức chi phí thường xuyên cần thiết để thực hiện nhiệm vụ tính đủ trong chi phí cấu thành giá dịch vụ công



